
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Kênh Đào, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG GIANG THU

0110327833

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ hoạt động đấu giá

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Trừ động vật hoang dã, quý hiếm

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

15. Cổng thông tin
Trừ thông tin nhà nước cấm, không bao gồm hoạt động báo chí

6312

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
VIỄN THÔNG GIANG THU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0833876886
Email:

Fax:
Website:
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18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 
- Sàn giao dịch bất động sản

6820

19. Hoạt động tư vấn quản lý
Trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và 
chứng khoán

7020

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát trắc địa, địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ 
văn; - Khảo sát hiện trạng các công trình
- Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; Thiết kế xây dựng 
công trình
- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy
- Giám sát thi công xây dựng công trình
- Tư vấn đấu thầu

7110

21. Quảng cáo
Trừ các loại bị cấm

7310

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

23. Bán buôn tổng hợp
Trừ các loại Nhà nước cấm

4690

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

25. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

29. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

30. Sao chép bản ghi các loại 1820

31. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

32. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

33. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

34. Bưu chính 5310

35. Chuyển phát 5320

36. Xuất bản phần mềm
Trừ hoạt động xuất bản phẩm

5820
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5.000.000.000 VNĐ

37. Hoạt động viễn thông có dây
Chi tiết:
– Hoạt động mua quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị 
khác và điều hành hệ thống đó để cung cấp dịch vụ viễn thông 
cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp
– Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng 
viễn thông có dây

6110

38. Hoạt động viễn thông không dây
Chi tiết:
– Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây
– Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng 
quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác

6120

39. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông

6190(Chính)

40. Cho thuê băng, đĩa video 7722

41. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

42. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

43. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tem và tiền kim khí;

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001094007482

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TRẦN NGỌC GIANG Nam
25/08/1994 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094007482
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC GIANG Nam

25/08/1994 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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